
STT Tên  Công ty Địa chỉ

1 Công ty TNHH Thẩmđịnh giá Ánh Dương Số 113 Khánh Hội, Phường 03, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

2 Công ty Cổ phần Thẩm định giá Vinaland
65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí 

Minh

3 Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn và Thẩm định giá Việt Nam
Số 35/2, đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

4 Công ty TNHH Định giá Bến Thành - Hà Nội Số 236 Cao Thắng, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

5 Công ty CP Thẩm định giá Thế Kỷ
Tầng 7, Tòa nhà Cen Group, Số 91A Cao Thắng, Phường 03, Quận 3, 

TP.HCM

6 Công ty CP Thẩm định giá Sen Việt
1026/3, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 1, Phường Trảng Dài, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

7 Công ty CP Thẩm định giá trị Việt
68A Đường 7, Khu phố 5, Phường Linh Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh

8 Công ty TNHH Thẩm định giá Gia Thành 1066 Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

9 Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Thủ Dầu Một
Số 526/1 đường Cách mạng tháng 8, Phường Phú Cường, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

10 Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Nam Phát 11A Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

11 Công ty cổ phần Thẩm định và Dịch vụ tài sản Phương Đông
Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, 

Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

12 Công ty CP Đầu tư và Thẩm định giá Hội Nhập
164 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

13 Công ty TNHH Thẩm định giá Tầm Nhìn Mới
860/24/17 Xô Viết Nghệ Tĩnh,, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí 

Minh.

14 Công ty TNHH Thẩm định giá Thịnh Việt
323A Lê Quang Định, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh,

15 Công ty TNHH Thẩm định giá Sao Kim
273 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh,

16 Công ty CP Thẩm định giá Việt Tín 43 Nguyễn Sơn Hà, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

17 Công ty CP Thẩm định giá Thương Tín 34 Hoàng Việt, P. 4, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

18 Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Thành Công
Tầng 5, Tòa nhà AB, 27B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh

19 Công ty TNHH Thẩm định giá Đất Việt
L3-12, Tầng 12 lô Lucky thuộc dự án Richmond City số 207C, đường 

Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, HCM

20 Công ty Cổ phần Thẩm định giá Hoa Mặt Trời
Số 28Bis Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh

21 Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư Tài chính Bưu điện
Số 577 Đường Bến Phú Lâm, Phường 09, Quận 6, Thành phố Hồ Chí 

Minh, 

22 Công ty TNHH Thẩm định giá Bảo Tín
145/14A Nguyễn Thiện Thuật, Phường 01, Quận 3, Thành phố Hồ Chí 

Minh, 

23 Công ty Cổ phần thẩm định giá và giám định Tiên Phong
Số 211/2 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

24 Công ty cổ phần Thẩm định giá Việt
Tòa nhà SongDo Tower, số 62A Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

25 Công ty CP Thẩm định giá và Giám định Việt Nam  60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

26 Công ty TNHH Thẩm định giá đấu giá và Đào tạo Song Pha
 Tầng 12, tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 

10, Thành phố Hồ Chí Minh

27 Công ty CP Thương mại Dịch vụ và Tư vấn Hồng Đức 51 Đường số 5, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh



28
Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ tài sản Toàn cầu

số 360 đường Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí 

Minh

29
Công ty CP Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam VVFC

Phòng 703-705-707-709 Lầu 7, 49 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

30 Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Miền nam
359 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

31 Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ Số 24 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

32 Công ty CP Thẩm định giá Đồng Nai 417/17 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu, 

33 Công Ty TNHH Thẩm định giá Sài Gòn 151 Trần Huy Liệu, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí 

Minh, 

34 Công ty CP Tư vấn Thẩm định giá VCHP 793/51/4 Trần Xuân Soạn, KP 4, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố 

Hồ Chí Minh, 

35 Công ty CP Thẩm định giá IVC Việt Nam Phòng 202, số 188/7 Thành Thái, Phường 12, Quận 10

36
Công ty Cổ phần giám định thẩm định sài gòn

27B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh

37
Công ty TNHH Thẩm định giá VNG Việt Nam

 Tầng 8, Cao ốc Văn phòng HM Town, số 412 Nguyễn Thị Minh Khai, 

Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

38 Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư Sài Gòn Thái Dương 54 Hoa Hồng, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

39 Công ty TNHH Thẩm định giá và Giám định Chân trời mới 772/15/3 Đoàn Văn Bơ, Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

40

Công ty CP Đầu tư và Thẩm định giá VNA

Tầng 2, Tòa nhà Rosana, Số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

41

Công ty CP Đầu tư và Định giá An Dương

Phòng 1508, Tầng 15, Tòa Nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

42
Công ty CP Giám định và Thẩm định giá Phương Đông

67/25/5 Khu phố 8, Đường số 38, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

43
Công ty TNHH Thẩm định giá BETA

18 Đồng Văn Cống, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh

44

Công ty CP Thẩm định giá và Dịch vụ Tài chính Hà Nội

Tòa nhà Petro Vietnam Lầu 12, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh

45 Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định Vaska Lầu 3, 11A-B Hùng Vương, Phường 04, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh,

46
Công ty TNHH Thẩm định giá và Dịch vụ Thương mại Hà Nội

Tầng 7, số 60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

47
Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá Đông Dương

382/17-19 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí 

Minh

48 Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Đầu tư Việt - Nhật

981/24 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh

49
Công ty CP Thẩm định giá Trung Tín

Số 218/18 đường Vườn Lài, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh
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